
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HƯNG PHÚ

Số:           /UBND-VHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Phú, ngày         tháng 10 năm 2026

BÁO CÁO
Về việc rà soát, xác nhận và chuẩn hoá đối tượng thu thập CSDL, Tôn 

giáo (Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung)

Ủy ban nhân dân xã Hưng Phú nhận được công văn số 8712/SNV-DTTG ngày 
17/8/2026 của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên về việc rà soát xác nhận và chuẩn hóa đối 
tượng thu thập CSDL, Tôn giáo (Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung)

Sau khi tiến hành kiểm tra rà soát thực tế và thống nhất với các Giáo họ trên 
địa bàn xã Hưng Phú:

- Giáo họ Nam Phong;
- Giáo họ Tân Phú;
- Giáo họ Bạch Sa;
- Giáo họ Biên Hải;
- Giáo họ Đền Vinh Sơn;
Ủy ban nhân dân xã Hưng Phú xác nhận trên địa bàn xã Hưng Phú có 05 

(nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung) là:
- Giáo họ Nam Phong, thôn Lộc Trung, xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên;
- Giáo họ Tân Phú, thôn Bình Định, xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên;
- Giáo họ Bạch Sa thôn Bình Định, xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên;
- Giáo họ Biên Hải thôn Hải Hà, xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên;
- Giáo họ Đền Vinh Sơn thôn Bình Định, xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên;

(Có biểu mẫu gửi kèm)
 Ủy ban nhân dân xã Hưng Phú trân trọng báo cáo Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên./.

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên;
- Lưu VT, VHXH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Tuấn



BẢNG ĐĂNG KÝ ĐỐI TƯỢNG THU THẬP DỮ LIỆU

Mỗi đối tượng một dòng | Ô có mũi tên thì chọn trong danh sách có sẵn | Không nhập các ô màu ghi | Sau khi nhập xem cột P để sửa lỗi.
Không nhập thông tin định danh cá nhân. Với TG07: cột C ghi “Tổng số chức sắc, chức việc, nhà tu hành tại…”, cột L ghi số lượng; không ghi danh sách người.

Tên Hưng Yên Xã Hưng Phú : Trạng thái xác nhận:

STT

1. 
Nhóm 

đối 
tượng 

(*)

2. Tên 
đối 

tượng/Nộ 
i dung 

tổng hợp 
(*)

3. Địa 
bàn 

chính

4. 
Cấp 
phụ 

trách 
thu 
thập 
dữ 

liệu 
(*)

5. 
Đơn 

vị phụ 
trách 
thu 
thập 
dữ 

liệu 
(*)

6. Cán 
bộ phụ 
trách 
thu 

thập dữ 
liệu

7. 
Mốc 
hoàn 
thành 
sớm 
nhất
 (*)

8. Số 
lượng 
phiếu 
(dự 

kiến)
 (*)

9. Số 
tài 

liệu 
đính 
kèm 
(dự 

kiến) 
(*)

10. Số 
trang 
thu 

thập 
được 
(dự 

kiến) 
(*)

11. Số 
chức 
sắc, 
chức 
việc, 

nhà tu 
hành 

(số 
lượng

) (*)

12. 
Tình 
trạng 
(*)

13. 
Ghi 

chú/ nội 
dung 

cần xác 
minh

14. 
Ngày cập 

nhật

KIỂM 
TRA

Tỉnh/ 
Thành 

phố

Xã/Phường/ 
Đặc khu

1

TG03 - 
Tổ chức 
tôn giáo 
trực 
thuộc

Giáo họ
Nam 

Phong

Xã 
Hưng 
Phú

Cấp 
xã

Xã 
Hưng 
Phú

Đặng 
Thành 
Tuyên

20/11
/ 

2026
1 5 5 0

XM 
- 

Cần 
xác 

minh

Giáo 
họ 

Nam 
Phong

02/10/20 
26

Đã 
kiểm 
tra

Hưng 
Yên

Xã Hưng 
Phú

2

TG03 - 
Tổ chức 
tôn giáo 
trực 
thuộc

Giáo họ
Tân Phú

Xã 
Hưng 
Phú

Cấp 
xã

Xã 
Hưng 
Phú

Đặng 
Thành 
Tuyên

20/11
/ 

2026
1 5 5 0

XM 
- 

Cần 
xác 

minh

Giáo 
họ 

Tân 
Phú

02/10/20 
26

Đã 
kiểm 
tra

Hưng 
Yên

Xã Hưng 
Phú

3

TG03 - 
Tổ chức 
tôn giáo 
trực 
thuộc

Giáo họ
Bạch Sa

Xã 
Hưng 
Phú

Cấp 
xã

Xã 
Hưng 
Phú

Đặng 
Thành 
Tuyên

20/11
/ 

2026
1 5 5 0

XM 
- 

Cần 
xác 

minh

Giáo 
họ 

Bạch 
Sa

02/10/20 
26

Đã 
kiểm 
tra

Hưng 
Yên

Xã Hưng 
Phú

4

TG03 - 
Tổ chức 
tôn giáo 
trực 
thuộc

Giáo họ
Biên Hải

Xã 
Hưng 
Phú

Cấp 
xã

Xã 
Hưng 
Phú

Đặng 
Thành 
Tuyên

20/11
/ 

2026
1 5 5 0

XM 
- 

Cần 
xác 

minh

Giáo 
họ 

Biên 
Hải

02/10/20 
26

Đã 
kiểm 
tra

Hưng 
Yên

Xã Hưng 
Phú



5

TG03 - 
Tổ chức 
tôn giáo 
trực 
thuộc

Giáo họ
Đền 
Vinh 
Sơn

Xã 
Hưng 
Phú

Cấp 
xã

Xã 
Hưng 
Phú

Đặng 
Thành 
Tuyên

20/11
/ 

2026
1 5 5 0

XM 
- 

Cần 
xác 

minh

Giáo 
họ 

Đền 
Vinh 
Sơn

02/10/20 
26

Đã 
kiểm 
tra

Hưng 
Yên

Xã Hưng 
Phú
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